Tiết 43 - Chủ đề 6: DA
Bài 41: CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA DA

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- HS nắm được cấu tạo của da, trình bày được các chức năng của da.
- Giải thích được tính thống nhất giữa cấu tạo và chức năng
- Trình bày được cơ sở khoa học của các biện pháp bảo vệ da, rèn luyện da.
- Kể một số bệnh ngoài da và biện pháp phòng tránh
2. Năng lực
- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.
- Các năng lực chuyên biệt: năng lực kiến thức cơ thể người và vệ sinh, năng lực thực nghiệm về cơ thể người.
- Các kĩ năng chuyên biệt: quan sát tranh
3. Phẩm chất
- Trung thực, kiên trì, hợp tác trong hoạt động nhóm.
- Chăm chỉ nghiên cứu tài liệu, sgk để tìm hiểu trước các nội dung kiến thức mới có trong bài học.  Nhân ái, trách nhiệm và hợp tác giữa thành viên trong nhóm.
II. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên: Tranh vẽ theo sách giáo khoa; tranh câm cấu tạo da, phiếu học tập.
	2. Chuẩn bị của học sinh: Tìm hiểu trước bài
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động khởi động: 
Mục tiêu: Tạo hứng thú cho hs
GV: Trước khi vào bài mới lớp chúng ta cùng tham gia hoạt động sau, các em sẽ thực hiện theo nhóm: Cô có 2 cốc nước, cốc A (nước nóng), cốc B (nước đá); 2 đồ vật: thú nhồi bông và hòn đá.
      + Nhóm 1; 2:  các em lần lượt chạm tay vào cốc nước A; B  
      + Nhóm 3; 4: các em lần lượt chạm tay vào 2 đồ vật: thú nhồi bông và hòn đá.
- Em nhận biết được gì khi chạm tay vào 2 cốc nước, 2 đồ vật trên?
HS: thực hiện nhiệm vụ và trả lời (cốc A: nhận biết được nước nóng; cốc B nước lạnh; thú nhồi bông thì mềm; hòn đá cứng)
GV: + Vì sao chúng ta lại nhận biết được điều đó?
HS: trả lời, nhận xét bổ sung
GV: Ta có thể nhận biết được nóng lạnh, hay độ cứng mềm của vật là nhờ vào lớp da của cơ thể.
Da có cấu tạo và chức năng như thế nào? Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta trả lời câu hỏi trên.
2. Hoạt động hình thành kiến thức:
Mục tiêu: 
- HS nắm được cấu tạo của da, trình bày được các chức năng
	Hoạt động của GV - HS 
	Nội dung

	Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo của da
B1:GV yêu cầu HS quan sát hình 41, thảo luận nhóm 2 người
+ Da có cấu tạo gồm mấy lớp, xác định giới hạn từng lớp da?
+ Dùng dấu mũi tên (→) hoàn thành sơ đổ ở mục /sgk trang 132?
B2+3: HS hoàn thành theo nhóm, HS khác nhận xét
B4:GV nhận xét,  sau đó treo tranh câm cấu tạo da, gọi HS lên bảng ghi chú (hoặc dán các mảnh bìa) về:
+ cấu tạo chung: giới hạn các lớp da
+ thành phần cấu tạo của mỗi lớp da.
HS: lên bảng, các HS khác theo dõi, nhận xét,bổ sung.
GV: nhận xét, chốt kiến thức
GV yêu cầu HS thảo luận nhóm; trả lời các câu hỏi ở mục / sgk trang 133.
+ Nhóm 1; 2: thảo luận câu 1,2,3
+ Nhóm 3;4: thảo luận câu 4,5,6
HS thảo luận theo nhóm, báo cáo kết quả
GV: Đưa ra đáp án chuẩn (bảng phụ)
+ Vảy trắng bong ra → lớp ngoài cùng hóa sừng và bong ra. Thành phần lớp ngoài cùng là các TB chết hóa sừng.
+ Da luôn mềm mại và không thấm nước do được cấu tạo bởi mô liên kết bện chặt vào nhau và có nhiều tuyến nhờn.
+ Ta nhận biết được nóng lạnh, độ cứng mềm của vật do da có nhiều cơ quan thụ cảm (đầu mút của tế bào thần kinh)
+ Trời nóng: mạch máu dưới da dãn, tuyến mồ hôi tiết nhiều mồ hôi; trời lạnh mạch máu dưới da co lại, cơ co chân lông co
+ Lớp mỡ dưới da có vai trò: chứa mỡ dữ trữ,  là lớp đệm cơ học, cách nhiệt.
+ Tóc là lớp đệm không khí: chống tia tử ngoại, điều hòa nhiệt độ; Lông mày ngăn mồ hôi và nước.
GV y/cầu:+  nhóm 1;2 trao đổi kết quả, đánh giá nhóm bạn.
+ nhóm 3;4 trao đổi kết quả, đánh giá nhóm bạn
- GV: + Da có cấu tạo gồm mấy lớp, thành phần cấu tạo của mỗi lớp TB?
- HS Trả lời, nhận xét
- GV nhận xét, chốt kiến thức.
  
Hoạt động 2: Tìm hiểu chức năng của da
B1:GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm
  + Đặc điểm nào của da giúp da thực hiện chức năng bảo vệ?
  + Bộ phận nào giúp da tiếp nhận kích thích? Bộ phận nào thực hiện chức năng bài tiết?
  + Da điều hoà thân nhiệt bằng cách nào?
B2+3:HS thảo luận nhóm và trả lời, các nhóm khác nhận xét
B4: GV nhận xét
+ Da có những chức năng gì?
HS trả lời, bổ sung
- GV nhận xét, chốt kiến thức
	I. Cấu tạo của da
 







Gồm 3 lớp:
- Lớp biểu bì: 
+ tầng sừng (ngoài cùng) gồm các Tb chết hóa sừng, xếp sít nhau, dễ bong ra.
+ lớp TB sống có khả năng phân chia tạo ra tế bào mới, 
- Lớp bì: gồm các sợi mô liên kết bện chặt, trong đó có các thụ quan.
- Lớp mỡ dưới da: chứa mỡ dự trữ.


























II. Chức năng của da



- Bảo vệ cơ thể chống lại các yếu tố gây hại của môi trường
- Điều hòa thân nhiệt
- Nhận biết kích thích của môi trường
- Tham gia hoạt động bài tiết
-  Da và sản phẩm của da tạo nên vẻ đẹp của con người.



	3. Hoạt động luyện tập

GV: Khoanh tròn vào đáp án cho câu trả lời đúng nhất trong các câu sau. 
Câu 1: Da có cấu tạo 3 lớp lần lượt từ ngoài vào trong là
	A. Lớp biểu nì, lớp mỡ, lớp bì		B. Lớp bì, lớp biểu bì, lớp mỡ
	C. Lớp mỡ, lớp biểu bì, lớp bì		D. Lớp biểu bì, lớp bì, lớp mỡ
Câu 2: Các bộ phận trong lớp bì của da thực hiện chức năng;
	A. thu nhận cảm giác		B. bài tiết
	C. điều hòa thân nhiệt		D. cả A, B, C đều đúng
Câu 3: Các tế bào của da thường xuyên  bị bong ra ngoài là của:
	A. tầng tế bào sống			B. lớp mô sợi liên kết
	C. tầng sừng				D. lớp sắc tố
Câu 4: Đặc điểm cấu tạo nào của da giúp da thực hiện chức năng bảo vệ?
HS: trả lời, nhận xét
GV: đưa ra đáp án chuẩn
	4. Hoạt động vận dụng
Mục tiêu: Vận dụng kiến thức giải quyết các tình huống trong thực tế
- GV:  Có nên trang điểm bằng cách lạm dụng kem phấn, nhổ bỏ lông mày, dùng bút bút chì kẻ lông mày không? Vì sao?
- HS: trả lời, bổ sung
- GV: nhận xét, chuẩn kiến thức 
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